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Chủ đề: Châu Á, Đông Nam Á
Câu 1. Sau khi thất bại, Tường Giới Thạch đã chạy đi đâu?.
A. Mĩ
B. Đài Loan
C. Hồng Công
D. Nam Hải
Câu 2. Ngày ra đời của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?
A. 30/10/1949
B. 23/4/1949
C. 1/10/1949
D. 1/11/1979
Câu 3. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập 1949 do ai đứng đầu?
A. Chu Ân Lai.
B. Mao Trạch Đông
C. Lưu Thiếu Kỳ
D. Lâm Bưu
Câu 4. Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập có sự tham gia của 5 nước nào?
A . In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan
B . In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào, Phi-líp-pin, Xin-ga-po
C . Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin Ma-lai-xi-a
D. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a
Câu 5. Việt Nam gia nhập ASEAN vào khoảng thời gian nào?
A . Tháng 7/1994
B . Tháng 7/1995
C . Tháng 4/1994
D . Tháng 8/1995
Câu 6. Từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào?.
A . Hợp tác trên lĩnh vực du lịch.
B . Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế.
C . Hợp tác trên lĩnh vực quân sự.
D . Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục.
Câu 7. Năm 1992, ASEAN quyết định biến Đông Nam Á thành:
A . Một khu vực phồn thịnh.
B . Một khu vực ổn định và phát triển.
C . Một khu vực mậu dịch tự do.
D . Một khu vực hòa bình.
Câu 8. Đất nước có thu nhập bình quân quốc dân lớn nhất khu vực Đông Nam Á là:
A . Xin-ga-po
B . Bru-nây
C . Thái Lan
D . Phi-líp-pin
Câu 9. Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN vào năm nào?
A . Năm 2000
B . Năm 2001
C . Năm 2002
D . Năm 2003
Bài 6: Châu Phi
Câu 10. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, đế quốc nào thống trị đông đảo dân cư châu Phi nhất?
A . Anh
B . Pháp
C . Tây Ban Nha
D . Bồ Đào Nha
Câu 11. Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi vì sao?
A . Tất cả các nước châu Phi đều giành được độc lập.
B . Cả 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.
C . Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi.
D . Hệ thống thuộc địa của để quốc lần lượt tan rã.
Câu 12. Sự kiện nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nen-Xơn Man-đê- la?
A . Chiến sĩ nổi tiếng chống ách thống trị của bọn thực dân.
B . Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-ri.
C . Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng-gô-la.
D . Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.
Câu 13. Chủ nghĩa A-pác-thai bị xoá bỏ tại đâu?
A . Mĩ La-tinh.
B . Nam Phi.
C . Trung Đông.
D . Châu Phi.
Câu 14. Quan hệ quốc tế sau 1945 là sự xác lập trật tự thế giới nào?
        A . Hai cực
B . Một cực
C . Đa cực
D . A,B đúng
Câu 15. Cuộc đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi do tổ chức nào lãnh đạo?
A. Đại hội dân tộc Phi
B. Liên hợp quốc
C. Tổ chức thống nhất châu Phi.
D. PLO
Câu 16. Ý nào dưới đây không phải kết quả của cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi?
A. Nen-xơn Man-đê-la được trả tự do.
B. Bầu cử được tiến hành, người da đen được bầu làm tổng thống.
C. Chế độ A-pác-thai bị xóa bỏ.
D. Người da trắng vẫn được hưởng nhiều quyền lợi hơn người da đen.
Câu 17. Tội ác lớn nhất của chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai ở Nam Phi là gì?
A. Bóc lột tàn bạo người da đen.
B. Gây chia rẽ nội bộ Nam Phi.
C. Tước quyền tự do của người da đen.
D. Phân biệt chủng tộc và kì thị chủng tộc đối với người da đen.
Bài 7: Mĩ La tinh
Câu 18. Các nước Mĩ La-tinh là chỉ khu vực địa lý nào?
A . Vùng Bắc Mĩ
B . Vùng Nam Mĩ	
C . Châu Mĩ
D . Vùng Trung và Nam Mĩ
Câu 19. Ai là lãnh tụ phong trào 26/7/1953 của cách mạng Cu Ba?
A . Chê Ghê -va- na
 B . Phi-đen Cax-tơ-rô
C . Ra-un Cax-tơ-rô
D . A-gien-đê
Câu 20. Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu Ba?
A . Cuộc đổ bộ của tàu "Gran-ma" lên đất CuBa (1956).
B . Cuộc tấn công vào trại lính Môn-ca-đa (26/7/1953).
C . Nghĩa quân Cu Ba mở cuộc tấn công (1958).
D . Nghĩa quân Cu Ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na (1/1/1959).

